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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

AMC Artificial Magnetic Conductor Vật dẫn từ nhân tạo 

BPF Bandpass Filter Bộ lọc thông dải 

BEBG Broadband EBG Cấu trúc EBG băng rộng 

CRLH Composite Right-Left Handed 
Cấu trúc siêu vật liệu điện từ dạng 

phức hợp 

CUE Conventional Uni-planar  EBG 
Cấu trúc EBG đồng phẳng thông 

thường 

DUC-EBG Distored Uni-planar EBG Cấu trúc EBG đồng phẳng biến dạng 

DEBG Dual-band EBG Cấu trúc EBG hai băng tần 

EBG Electromagnetic Band Gap Dải chắn 

FDTD Finite Difference Time Domain 
Phương pháp sai phân hữu hạn miền 

thời gian 

FEM Finite Element Method Phương pháp phần tử hữu hạn 

GA Genetic Algorithm Thuật toán di truyền 

GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu 

HIS High Impedance Surface Bề mặt trở kháng lớn 

LH  Left-handed material 
Vật liệu tuân theo quy tắc bàn tay trái 

(Siêu vật liệu) 

MMR 
Microstrip Multimode 

Resonator 
Bộ cộng hưởng đa-mode dạng vi dải 

MoM Method of Moment Phương pháp mô-men 

MTM Metamaterial Siêu vật liệu 

PBC Periodic Boundary Condition Điều kiện biên tuần hoàn 

PEC Perfect Electric Conductor Vật dẫn điện hoàn hảo 

PML Perfect Matched Layer Lớp hấp thụ hoàn hảo 

PSO Particle Swarm Optimization Thuật toán bầy đàn 

RH Right-handed material 
Vật liệu tuân theo quy tắc bàn tay phải 

(Vật liệu thông thường) 

SRR Split Ring Resonator Vòng khuyết cộng hưởng 
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UWB Ultra Wide Band Hệ thống băng thông siêu rộng 

WiMAX 
Worldwide Interoperability for 

Microwave Access 

Sự tương tác mạng diện rộng bằng 

sóng vô tuyến 

WLAN Wireless Local Area Network Mạng cục bộ không dây 

 

  


